
                      THỜI KHOÁ BIỂU            
      TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ HOA TIÊN 

                    Học kỳ 2 năm học 2009-2010 
 

Môn học: Tiếng anh 2 (4 Tín chỉ) Đợt 1 

Ngày bắt đầu học: 28/12/2009, ngày kết thúc: 31/12/2009 

 

Môn học: Toán 2 (4 Tín chỉ) Đợt 1 ( Riêng môn Toán Trường ĐH Hà Hoa Tiên giảng dạy) 

Ngày bắt đầu học: 04/1/2010, ngày kết thúc: 08/1/2010 

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
Ngày 04/01/2010 05/01/2010 06/01/2010 07/01/201 08/01/2010
(Sáng) 

 3 tiết 3 tiết 4 tiết (TL1) 2 tiết (TL1) 
2 tiết (TL2) 3 tiết 

(Chiều) 
 3 tiết 3 tiết 4 tiết (TL2) 3 tiết 3 tiết 

 

Môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin 1 (2 Tín chỉ) Đợt 1      

Ngày bắt đầu học: 11/01/201, ngày kết thúc  14/01/2010 

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 
Ngày 11/1/2010 12/1/2010 13/1/2010 14/1/2010 
(Sáng) 

  
3 tiết 3 tiết (TL1) 3 tiết 3 tiết (TL1) 

 (Chiều) 
 

    3 tiết 3 tiết (TL2) 3 tiết 3 tiết (TL2) 
 

Môn học: Vẽ kỹ thuật  (3 Tín chỉ) Đợt 1 

Ngày bắt đầu học: 18/1/2010 ngày kết thúc: 22/1/2010 

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 
Ngày 18/1/2010 19/1/2010 20/1/2010 21/1/2010 

(Sáng) 
  4 tiết 4 tiết 4 tiết 5 tiết 

 (Chiều) 
 4 tiết 4 tiết 4 tiết 4 tiết 

 

Môn học: Tiếng việt thực hành (2 Tín chỉ) Đợt 1 

Ngày bắt đầu học: 25/1/2010, ngày kết thúc: 28/1/2010 
 

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 
Ngày 25/1/2010 26/1/2010 27/1/2010 28/1/2010 
(Sáng) 

  3 tiết  3 tiết 3 tiết(TL 2) 3 tiết 
 (Chiều) 

 3 tiết 3 tiết(TL1) 3 tiết 3 tiết(TL1) 
3 tiết(TL2) 

 

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 
Ngày 28/12/09 29/12/09 30/12/09 31/12/09 
(Sáng) 

  5 tiết (N1) 5 tiết (N1) 5 tiết (N1) 5 tiết (N1) 
 (Chiều) 

 5 tiết (N2) 5 tiết (N2) 5 tiết (N2) 5 tiết (N2) 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 



 

Môn học: Tự chọn – Môi trường và con người  (2 Tín chỉ) Đợt 1 

Ngày bắt đầu học: 01/2/2010 ngày kết thúc: 05/2/2010 

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
Ngày 01/2/2010 02/2/2010 03/2/2010 04/2/2010 05/2/2010
(Sáng) 
Nhóm 1 3 tiết 3 tiết(TL1) 3 tiết 3 tiết(TL 2) 3 tiết 

(Chiều) 
Nhóm 2 3 tiết 3 tiết(TL 2) 3 tiết(TL1) 3 tiết 3 tiết(TL1)

3 tiết(TL2)
 

Môn học: Toán 2 (4 Tín chỉ) Đợt 2 ( Riêng môn Toán Trường ĐH Hà Hoa Tiên giảng dạy) 

Ngày bắt đầu học: 01/3/2010, ngày kết thúc: 05/3/2010 

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
Ngày 01/3/2010 02/3/2010 03/3/2010 04/3/2010 05/3/2010
(Sáng) 

 3 tiết 4 tiết (TL2) 4 tiết 4 tiết 4 tiết (TL2)

(Chiều) 
 

4 tiết 
(TL1) 

2 tiết (TL1)
2 tiết (TL2) 4 tiết 4 tiết (TL1) 2 tiết (TL1)

2 tiết (TL2)
 

Môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin 1 (2 Tín chỉ) Đợt 2      

Ngày bắt đầu học: 08/3/2010, ngày kết thúc  11/3/2010 

 

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 
Ngày 08/3/2010 09/3/2010 10/3/2010 11/3/2010 
(Sáng) 

  
3 tiết 3 tiết (TL2) 3 tiết 3 tiết (TL1) 

 (Chiều) 
 

3 tiết (TL1) 3 tiết 3 tiết 3 tiết (TL2) 
 
 

Môn học: Vẽ kỹ thuật  (3 Tín chỉ) Đợt 2 

Ngày bắt đầu học: 15/3/2010, ngày kết thúc: 19/3/2010 

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
Ngày 15/3/2010 16/3/2010 17/3/2010 18/3/2010 19/3/2010 
(Sáng) 

  
4 tiết 

(T.hànhN1)
4 tiết 

(T.hànhN1 4 tiết 4 tiết 5 tiết (TL1)

 (Chiều) 
 

4 tiết 
(T.hànhN2

4 tiết 
(T.hànhN2) 4 tiết 4 tiết (KT) 5 tiết (TL2)

 

 

Môn học: Tiếng việt thực hành (2 Tín chỉ) Đợt 2 

Ngày bắt đầu học22/3/2010, ngày kết thúc: 26/3/2010 

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 
Ngày 22/3/2010 24/3/2010 25/3/2010 26/3/2010 
(Sáng) 

  3 tiết  3 tiết(TL1) 3 tiết 3 tiết(TL 
2) 

 (Chiều) 
 3 tiết 3 tiết(TL 2) 3 tiết(TL1)  

 



 

Môn học: Tự chọn – Môi trường và con người  (2 Tín chỉ) Đợt 2 

Ngày bắt đầu học: 29/3/2010ngày kết thúc: 31/3/2010 

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 
Ngày 29/3/2010 30/3/2010 31/3/2010 
(Sáng) 
Nhóm 1 3 tiết 3 tiết 3 tiết(TL 2) 

(Chiều) 
Nhóm 2 3 tiết 3 tiết(TL 1)  

 

Môn học: Tiếng anh 2 (4 Tín chỉ) Đợt 2 

Ngày bắt đầu học: 05/4/2010, ngày kết thúc: 09/4/2010 

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
Ngày 05/4/2010 06/4/2010 07/4/2010 08/4/2010 09/4/2010 
(Sáng) 

  5 tiết (N1) 5 tiết (N1) 5 tiết (N1) 5 tiết (N1) 5 tiết (N1)
 (Chiều) 

 5 tiết (N2) 5 tiết (N2) 5 tiết (N2) 5 tiết (N2) 5 tiết (N2)
 

Môn học: Toán 2 (4 Tín chỉ) Đợt 3 ( Riêng môn Toán Trường ĐH Hà Hoa Tiên giảng dạy) 

Ngày bắt đầu học: 12/4/2010, ngày kết thúc: 15/4/2010 

 

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 
Ngày 12/4/2010 13/4/2010 14/4/2010 15/4/2010 
(Sáng) 

 4 tiết 4 tiết 4 tiết (TL1) 2 tiết (TL1) 
2 tiết (TL2) 

(Chiều) 
 3 tiết 3 tiết 4 tiết (TL2)  

 
 

Môn học: Tiếng anh 2 (4 Tín chỉ) Đợt 3 

Ngày bắt đầu họcngày kết thúc: 03/5/2010 ngày kết thúc 08/5/2010 

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
Ngày 03/5/2010 04/5/2010 05/5/2010 06/5/5010 07/5/2010 08/5/2010 
(Sáng) 

  5 tiết (N1) 5 tiết (N1) 5 tiết (N1) 5 tiết (N1) 4 tiết (N1) 4 tiết (N1)
 (Chiều) 

 5 tiết (N2) 5 tiết (N2) 5 tiết (N2) 5 tiết (N2) 4 tiết (N2) 4 tiết (N2)
 
 

Ghi chú:- Ban chủ nhiệm khoa phân công giáo viên đi giảng dạy tại Đại học Hà Hoa Tiên 
theo lịch trên. 
- Đến thời gian học đợt 2, giáo viên phải tổ chức kiểm tra giữa kỳ học phần giảng dạy. Giáo 
viên tự bố trí kế hoạch kiểm tra trong buổi học và thông báo rõ cho sinh viên biết. 
-Trường Đại học Hà Hoa Tiên phối hợp giảng dạy môn Giáo dục thể chất  hoặc sinh viên tự 
học tập tại trường. 

 
Thái nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2009. 

            T/L HIỆU TRƯỞNG  
                     P.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO  

  
 
                                     (Đã ký) 
 

   ThS. Vũ Đình Trung 


